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1 177455 Võ Văn Tính Nam 17/07/1988 Cần Thơ DH17LUA02 Luật 6.52 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

2 175895 Nguyễn Bá Tiến Nam 09/08/1998 Cần Thơ DH17XDU01 Kỹ thuật công trình xây dựng 6.15 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

3 189409 Ngô Trần Minh Chiến Nam 28/01/2000 Kiên Giang DH18LUA02 Luật 7.88 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

4 189249 Nguyễn Thanh Phong Nam 06/11/2000 Cà Mau DH18OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.32 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

5 189201 Trần Minh Thiện Nam 20/03/1999 Trà Vinh DH18OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.10 TB Khá 58 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

6 188995 Hồ Văn Phố Nam 10/08/2000 Cần Thơ DH18OTO06 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.64 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

7 188873 Lê Quốc Tùng Nam 23/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh DH18OTO06 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.53 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

8 180301 Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 11/06/2000 Kiên Giang DH18TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.65 TB Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

9 1910033 Võ Đông Giang Nam 31/01/2000 Cà Mau DH19CKD01 Kỹ thuật cơ khí động lực 6.69 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

10 166694 Trần Hoàng Việt Nam 06/03/1998 Kiên Giang DH18DUO06 Dược học 7.77 Khá 53 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

11 190941 Võ Hoàng Chiêu Nam 29/08/2001 Bạc Liêu DH19LKT01 Luật kinh tế 7.06 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

12 199776 Nguyễn Hoàng Liêu Nam 11/07/2001 Bạc Liêu DH19QTN01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.63 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

13 199981 Lê Thụy Băng Trinh Nữ 01/06/2001 Vĩnh Long DH19QTS01 Quản trị khách sạn 7.15 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

14 190684 Nguyễn Đỗ Khánh Như Nữ 29/06/2001 Cà Mau DH19XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.76 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

15 201037 Kiều Thanh Ngân Nữ 07/03/2002 Kiên Giang DH20NNA01 Ngôn ngữ Anh 7.01 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

16 201270 Trần Nhất Phương Nam 20/05/2002 Vĩnh Long DH20NNA01 Ngôn ngữ Anh 6.82 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

17 200884 Triệu Bảo Trang Nữ 12/09/2001 Bạc Liêu DH20NNA01 Ngôn ngữ Anh 7.00 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

18 200603 Phan Thị Ngọc Y Nữ 13/09/2002 Kiên Giang DH20NNA01 Ngôn ngữ Anh 7.32 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

19 2010077 Nguyễn Cẩm Hà Nữ 01/01/2002 Sóc Trăng DH20CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.32 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

20 201421 Dương Thanh Nhã Nam 04/05/2002 Vĩnh Long DH20OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.87 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

21 201598 Nguyễn Nguyên Khôi Nam 12/05/2002 Cần Thơ DH20OTO06 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.66 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

22 201797 Nguyễn Hồng Phúc Nam 28/08/2002 Cà Mau DH20OTO06 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.11 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

23 201705 Nguyễn Minh Tuấn Nam 30/04/2002 An Giang DH20OTO06 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.21 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

24 202132 Nguyễn Vũ Nguyên Nam 20/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh DH20OTO07 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.83 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

25 2010219 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 28/06/2002 Cần Thơ DH20KTO03 Kế toán 8.10 Giỏi 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

26 200084 Phạm Thúy Hồng Nữ 21/02/2001 Sóc Trăng DH20QTK01 Quản trị kinh doanh 8.30 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

27 2010518 Huỳnh Văn Thanh Đức Nam 18/10/2001 An Giang DH20QTK03 Quản trị kinh doanh 6.77 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

28 202103 Nguyễn Tiến Đạt Nam 22/02/2002 Vĩnh Long DH20QTK05 Quản trị kinh doanh 8.73 Giỏi 92 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

29 201987 Nguyễn Trần Tường Vy Nữ 20/02/2002 Sóc Trăng DH20QTS02 Quản trị khách sạn 7.68 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

30 2010015 Châu Ngọc Như Hằng Nữ 11/11/2002 Cần Thơ DH20TCN02 Tài chính - Ngân hàng 6.85 TB Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

31 202077 Vưu Ngọc Bảo Triệu Vy Nữ 22/05/2002 Bạc Liêu DH20TCN02 Tài chính - Ngân hàng 6.04 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

32 202325 Lê Thị Kim Hiền Nữ 26/08/2002 Phú Yên DH20XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.69 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

33 202864 Nguyễn Thị Bích Như Nữ 14/10/2002 Trà Vinh DH20XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.82 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

34 201966 Nguyễn Tân Phong Nam 04/02/2002 Vĩnh Long DH20XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.77 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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35 202402 Nguyễn Huỳnh Hương Thảo Nữ 07/08/2002 Vĩnh Long DH20XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.88 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

36 199934 Trương Kha Bảo Ngọc Nữ 21/09/2000 Sóc Trăng DH19KTR01 Kiến trúc 8.55 Giỏi 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

37 203472 Hồ Huỳnh Đăng Khoa Nam 25/09/2002 Sóc Trăng DH20HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.57 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

38 201630 Thạch Hữu Trí Nam 30/09/2002 Sóc Trăng DH20HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 6.78 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

39 200875 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 23/12/2002 Kiên Giang DH20KQT01 Kinh doanh quốc tế 7.35 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

40 189281 Trần Tú Quyên Nữ 04/11/2000 Hậu Giang DH20QHC01 Quan hệ công chúng 7.45 Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

41 200214 Lê Thị Ngọc Hạnh Nữ 25/10/2000 Cần Thơ DH20QTS01 Quản trị khách sạn 6.83 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

42 203104 Danh Công Đoàn Nam 01/03/2002 Kiên Giang DH20TCN02 Tài chính - Ngân hàng 6.59 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

43 202831 Trần Nguyễn Nhi Nữ 12/02/2001 Cà Mau DH20TCN02 Tài chính - Ngân hàng 7.14 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

44 202670 Nguyễn Thị Tú Quyên Nữ 01/11/2002 Vĩnh Long DH20TCN02 Tài chính - Ngân hàng 7.15 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

45 203401 Lê Thùy Dương Nữ 17/10/2002 Cà Mau DH20XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.26 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

46 191787 Huỳnh Phước Vinh Nam 18/12/2000 Hậu Giang DH19QTK04 Quản trị kinh doanh 6.70 TB Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân
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